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HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA XVII - KHOA TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO
KỲ THI: GIỮA KỲ - HỌC KỲ 1; MÔN : HÁN CỔ 1

MÃ MÔN: CHIN101; MÃ LỚP: 517.CN.CHIN101.1.A
GIẢNG VIÊN : NT.THS. THÍCH NỮ VIÊN NHÃ, SC.TS. TN. NGUYÊN THANH

THỜI GIAN THI: 13H00 - 14H30; THỨ BA NGÀY 08/11/2022 ; TẦNG TRỆT - TÒA TĂNG XÁ II

TT MSSV Họ tên Pháp danh Ký tên Điểm Ghi chú

1 2250000002 Nguyễn Đăng Ánh T. Khai Trí

2 2250000013 Lê Trường Giang T. Quảng Hải

3 2250000022 Lê Phúc Huệ T. Như Lạc

4 2250000026 Nguyễn Ngọc Hữu T. Nhuận Thiền

5 2250000027 Nguyễn Tấn Khải T. Trí Nhân

6 2250000036 Trần Văn Lộc T. Hải Như

7 2250000037 Hoàng Ngọc Lưu T. Tục Xuyên

8 2250000040 Hồ Đắc Mạnh T. Quảng Hùng

9 2250000049 Đoàn Lê Bình Phú T. Chúc Quý

10 2250000051 Nguyễn Hữu Phước T. Nhuận Đức

11 2250000072 Nguyễn Hoàng Tiến T. Bổn Tuệ

12 2250000075 Bạch Văn Trường T. Nhuận Chánh

13 2250000081 Huỳnh Công Ý T. Nhuận Tuệ

14 2250000093 Đỗ Thị Ngọc Ánh TN. Diệu Tạng

15 2250000097 Phạm Thị Chiến TN. Bảo Minh

16 2250000098 Nguyễn Thị Cúc TN. Quang Quỳnh

17 2250000099 Phan Thị Ngọc Diện Thích Nữ Huệ Hậu

18 2250000100 Nguyễn Thị Minh Điền TN. Thuần Đức

19 2250000104 Nguyễn Hoàng Kỳ Duyên TN. Nhật Vân

20 2250000111 Huỳnh Thị Hằng TN. Huyền Ngọc

21 2250000125 Nguyễn Thị Thu Hồng TN. Vạn Tiến

22 2250000127 Nguyễn Thị Hương TN. Thánh Thanh

23 2250000129 Nguyễn Thị Kim Huyền TN. Phước Kim

24 2250000141 Võ Duy Minh Lưu TN. Nhật Tuệ

25 2250000143 Huỳnh Thị Mỹ Ly TN. Đức Huyền

26 2250000150 Trần Thị Na TN. Vạn Thiện

27 2250000151 Huỳnh Thị Kim Na TN. Phước Liên



TT MSSV Họ tên Pháp danh Ký tên Điểm Ghi chú

28 2250000156 Nguyễn Thị Ngoan TN. Thiên Nguyện

29 2250000158 Đầu Thị Nguyên TN. An Khê

30 2250000159 Hoàng Thị Ánh Nguyệt TN. Diệu Huyền

31 2250000168 Nguyễn Thị Phương TN. Thông
Phương

32 2250000179 Nguyễn Thị Thảo TN. Yên Thiện

33 2250000199 ĐOÀN THỊ PHƯƠNG
TRINH

TN. Giác Viên

34 2250000221 Trần Thị Vĩnh Trinh TN. Thánh Tịnh
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